TRƯỜNG THCS CHÁNH NGHĨA                              GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8

TUẦN 35

TIẾT 126: VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH
I. Đặc điểm chung của văn bản tường trình
1. Bài tập
-Văn bản 1:SGk-T133

-Văn bản 2: SGK-134

* Nhận xét:

- Người viết văn bản tường trình:

+) Văn bản1: Người mắc khuyết điểm.

+) Văn bản 2: Người mất xe đạp.

- Viết cho người có trách nhiệm giải quyết các sự việc trên.

- Mục đích : Trình bày lại nguyên nhân, diễn biến, kết quả sự việc và mức độ thiệt hại cần giải quyết 

*Kết luận:

- Tường trình là văn bản trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xẩy ra gây hậu quả cần xem xét.

- Người viết văn bản tường trình là người vó liên quan đến sự việc , người nhận là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết sự việc.

- Mục đích: Nhằm trình bày khách quan, chính xác sự việc đã xảy ra để người có trách nhiệm giải quyết nắm đc bản chất sự việc để đánh giá kết luận và có phương hướng xử lí đúng đắn.

- Hình thức: Gồm 3 phần(phần đầu, nội dung, kết thúc)

- Nội dung : đầy đủ , rõ ràng, trung thực.ếu có)

II. Cách làm văn bản tường trình :
1. Tình huống phải viết văn bản tường trình
a,b => Viết văn bản tường trình

c. Không cần.
d. Tuỳ vào tài sàn bị mất là lớn hay nhỏ.
- Vì tình huống a→học sinh mắc lỗi có ý(a)→ viết cho giáo viên chủ nhiệm ;

b→vô ý mắc lỗi → viết cho thầy cô phụ trách phòng thí nghiệm.

2. Cách làm văn bản tường trình:
- Văn bản tường trình gồm có ba phần:

* Phần đầu :

- Quốc hiệu và tiêu ngữ (ghi chính giữa)

- Địa điểm và thời gian làm tường trình(ghi vào góc bên phải)

- Tên văn bản ( Ghi chính giữa)

* Phần nội dung:

- Trình bày thời gian, địa điểm,diễn biến sự việc, nguyên nhân vì đâu, hậu quả thế nào , ai chịu trách nhiệm.

- Thái độ tường trình phải khách quan, trung thực.

*Phần kết thúc:

- Lời đề nghị, cam đoan, chữ kí và họ tên người tường trình.(góc phải)

3.Ghi nhớ: SGK/ 136
TIẾT 127: LUYỆN TẬP VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH
I. Ôn tập lí thuyết
   1. Mục đích viết tường trình: trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra hậu quả cần xem xét.

   2. Tường trình và báo cáo có những điểm giống và khác nhau:

 + Giống: đều cùng tuân thủ những thể thức trình bày đầy đủ: thời gian, địa điểm, sự việc, người có liên quan.

   + Khác: Báo cáo thì trình bày những công việc đã làm, đã thực hiện được để người khác được biết. Tường trình: trình bày thiệt hại hoặc mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra sự việc cần xem xét lại.

   3. Văn bản tường trình phải tuân thủ thể thức và phải trình bày đầy đủ chính xác thời gian, địa điểm, sự việc, họ tên những người có liên quan cùng đề nghị của người viết.

   Văn bản tường trình phải có đầy đủ họ tên người gửi, người nhận, địa điểm.

II. Luyện tập
Bài 1 ( trang 137 sgk Ngữ văn 8 tập 2):
   a, Trong tình huống này cần phải viết bản kiểm điểm.

   b, Không dùng văn bản tường trình mà dùng Báo cáo kế hoạc thực hiện đại hội.

   c, Không dùng văn bản tường trình mà phải dùng bản Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch.

Bài 2 (trang 137 sgk Ngữ văn 8 tập 2):
   Một số tình huống cần viết bản tường trình:

   - Các bạn trong lớp phát hiện trong lớp học mất một chiếc bàn và một chiếc ghế học sinh.

   - Tường trình việc có ai đó đã vẽ bậy lên bức tường mới được quét vôi.

Bài 3 ( trang 137 sgk Ngữ văn 8 tập 2):
   Bản tường trình về việc làm hỏng dụng cụ thí nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10/12/2017
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc làm hỏng dụng cụ thí nghiệm
   Kính gửi: Cô Nguyễn Thanh Thảo giáo viên phụ trách môn Hóa học.

   Em là: Phạm Việt Dũng, học sinh lớp 8A học sinh trường THCS Bình Minh xin phép được tường trình với cô một việc như sau:

   Trong giờ học Hóa tiết 2-3 ngày hôm nay do em sơ ý đã làm đổ vỡ 3 ống nghiệm và 1 lọ nước cất. Em xin lỗi cô vì đã không tuân thủ những quy định trong phòng thí nghiệm. Em xin chịu trách nhiệm về lỗi của mình.

Người làm tường trình

Phạm Việt Dũng
TIẾT 128: TỔNG KẾT PHẦN VĂN

Câu 1: Lập bảng thống kê các văn bản Văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8:

	stt
	Văn bản
	Tác giả
	Thể loại
	Giá trị nội dung chủ yếu

	1
	Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
	Phan Bội Châu
	Thất ngôn bát cú đường luật
	Phong thái ung dung, khí phách hiên ngang kiên cường của người chí sĩ yêu nước trước cảnh tù đày.

	2
	Đập đá ở Côn Lôn
	Phan Châu Trinh
	Thất ngôn bát cú đường luật
	Ngợi ca người anh hùng với tư thế hiên ngang, tấm lòng trung hiếu với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

	3
	Muốn làm thằng Cuội
	Tản Đà
	Thất ngôn bát cú đường luật
	Thể hiện tâm trạng buồn chán, ngao ngán trước thực tại u tối.

	4
	Hai chữ nước nhà
	Trần Tuấn Khải
	Song thất lục bát
	Thể hiện tình yêu nước sâu sắc và nỗi buồn khi đất nước bị giặc xâm lấn

	5
	Nhớ rừng
	Thế Lữ
	Tự do
	Mượn lời con hổ bị nhốt trong vườn bách thú để diễn tả nỗi chán ghét thực tại tù túng, tầm thường và niềm khao khát tự do mãnh liệt.

	6
	Ông đồ
	Vũ Đình Liên
	Ngũ ngôn
	Thể hiện sâu sắc tình cảnh đáng thương của “ông đồ” qua đó toát lên niềm thương cảm chân thành trước một lớp người đang tàn tạ và nỗi nhớ những giá trị xưa cũ.

	7
	Quê hương
	Tế Hanh
	Tự do
	Bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển, nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của người dân. Qua đó ta thấy được tình cảm yêu quê hương của nhà thơ.

	8
	Khi con tu hú
	Tố Hữu
	Lục bát
	Thể hiện sâu sắc lòng yêu cuộc sống và niềm khao khát tự do đến cháy bỏng của người chiến sĩ trong cảnh tù đày.

	9
	Tức cảnh Pác Bó
	Hồ Chí Minh
	Thất ngôn tứ tuyệt
	Phong thái ung dung và tình yêu thiên nhiên vô bờ của Bác Hồ trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó.

	10
	Ngắm trăng
	Hồ Chí Minh
	Thất ngôn tứ tuyệt
	Tình yêu thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung của Bác Hồ ngay cả trong cảnh ngục tù cực khổ tối tăm.

	11
	Đi đường
	Hồ Chí Minh
	Thất ngôn tứ tuyệt
	Từ việc đi đường núi gợi ra chân lí: vượt qua gian lao chồng chất sẽ đi tới thắng lợi vẻ vang.

	12
	Chiếu dời đô
	Lí Công Uẩn
	Chiếu
	Phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập

	13
	Hịch tướng sĩ
	Trần Quốc Tuấn
	Hịch
	Phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thể hiện qua lòng căm thù xâm lược.

	14
	Nước Đại Việt ta
	Nguyễn Trãi
	Cáo
	Mang ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập: nước ta là đất nước có nền văn hóa lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục tập quán riêng, phong tục riêng… kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại.

	15
	Bàn luận về phép học
	Nguyễn Thiếp
	Tấu
	Giúp ta hiểu mục đích của việc học để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi.

	16
	Thuế máu
	Nguyễn Ái Quốc
	Văn xuôi
	Vạch trần bản chất xảo quyệt của thực dân đã biến những người nghèo khổ ở các xứ thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ cho lợi ích của mình trong các cuộc chiến tranh tàn khốc.


2. Nêu lên sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ trong các bài 15, 16 và trong các bài 18, 19. Vì sao thơ trong các bài 18, 19 được gọi là “thơ mới”? Chúng “mới” ở chỗ nào?
Trả lời:
Sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ trong các bài 15, 16 và trong các bài 18, 19:

– Cả ba văn bản thơ trong các bài 15, 16 đều thuộc thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Đập đá ở Côn Lôn, Muốn làm thằng Cuội. Đây là thể thơ điển hình về tính quy phạm trong thơ cổ, với số câu và số chữ được hạn định, quy tắc về luật bằng – trắc, phép đối và cách gieo vần rất chặt chẽ.

– Các bài 18.1 (Nhớ rừng, Quê hương, Khi con tu hú) có hình thức thể hiện linh hoạt, phóng khoáng, tự do hơn. Tuy nhiên, nó vẫn có những quy ước nhất định về số chữ, cách bắt vần riêng.

– Các bài thơ trong các bài 18, 19 được gọi là “thơ mới” vì chúng không tuân theo luật lệ gò bó của thơ cũ, số chữ trong mỗi câu không hạn định trong số lượng nhất định, đặc biệt là sự thể hiện phóng túng về nội dung cảm xúc của nhân vật trữ tình.
TUẦN 36
TIẾT 129: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

( PHẦN TIẾNG VIỆT)

Bài 1 ( trang 145 sgk Ngữ văn 8 tập 2):
   Các từ ngữ xưng hô địa phương trong đoạn trích trên:

   a, U – cách xưng hô của địa phương nhằm gọi mẹ.

b, Từ "mợ"- cách xưng hô của một số gia đình trung lưu ở thành thị thời Pháp thuộc, không phải từ toàn dân, không phải từ địa phương.

Bài 2 (trang 145 sgk Ngữ văn 8 tập 2):
   Một số từ ngữ xưng hô mang sắc thái riêng của địa phương mình và những địa phương khác mà em biết, ví dụ:

   - Đồng bằng Bắc Bộ: thầy u ( bố mẹ).

   - Vùng trung du Bắc Bộ: bá ( bác gái), bầm (mẹ).

- Vùng Trung Trung Bộ: eng (anh), mệ (bà), mi (mày).

Câu 3 (trang 145 sgk Ngữ văn 8 tập 2):
   Các từ xưng hô địa phương thường chỉ dùng trung phạm vi giao tiếp hẹp (trong vùng địa phương) và không dùng trong hoàn cảnh giao tiếp có tính chất nghi thức.

Bài 4 (trang 145 sgk Ngữ văn 8 tập 2):
	STT
	Từ ngữ toàn dân
	Từ ngữ dùng ở địa phương em

	1
	Bố
	Bố/cha

	2
	Mẹ
	Mẹ

	3
	Ông nội
	Ông/ ông nội

	4
	Ông ngoại
	Ông vãi

	5
	Bác (anh trai của cha)
	Bác

	6
	Bác gái (vợ anh trai của cha)
	Bác

	7
	Chú
	Chú


TIẾT 130: VĂN BẢN THÔNG BÁO

I. Đặc điểm của văn bản thông báo:
1. Bài tập
- Người thông báo: Ng đứng đầu các cơ quan tổ chức, đơn vị ...

- Người nhận thông báo: Các thành viên tổ chức đơn vị cấ dưới...

- Mục đích: Triển khai các công việc cần làm, cần thực hiện để cấp dưới thực hiện.

ND: Nội dung thông báo:Công việc cần thực hiện

Thể thức: Theo khuân mẫu của văn bản hành chính.

II. Cách làm văn bản thông báo:
1. Tình huống:
- Chọn tình huống b,c

2. Cách làm:
a. Thế thức mở đầu:
- Tên cơ quan chủ quản, cơ quan trực thuộc, số công văn ( góc trái)

- Quốc hiệu và tiêu ngữ , địa điểm thời gian ( góc phải)

- Tên văn bản chữ in hoa ở giữa ghi rõ thông báo về việc gì?

b. Nội dung:
- Ghi các công việc cẩn thực hiện cần thâm gia...

c. Thể thức kết thúc:
- Nơi nhận và nơi lưu báo cáo( góc trái)

Người viết báo cáo ghi rõ chức danh.kí và ghi rõ họ tên( góc phải)

* Ghi nhớ SGK/ 143


*********************************************************************
TIẾT 131 : CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
(phần Văn)

I. Chuẩn bị ở nhà

Câu 1 (trang 127 sgk Văn 8 Tập 2): Văn bản nhật dụng ở lớp 8 đề cập đến những vấn đề sau

- Thông tin về ngày Trái Đất: Trình bày tác hại của bao bì ni lông, những việc chúng ta phải làm để cải thiện môi trường sống.

- Ôn dịch thuốc lá: Thuốc lá còn nguy hiểm hơn cả ôn dịch, nó gây nhiều tác hại cho con người, để chống lại nó cần có quyết tâm và biện pháp triệt để.

- Bài toán dân số: Tình trạng gia tăng dân số đang ở mức báo động, nếu không hạn chế được thì con người tự làm hại chính mình.

Câu 2 (trang 127 sgk Văn 8 Tập 2): Những khía cạnh của một trong những vấn đề trên ở quê hương em:

- Môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng:

      + Rác thải sinh hoạt chưa được xử lí triệt để, gây ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước.

      + Bao bì ni lông được dùng tràn lan, vứt bừa bãi trên mặt sông, những bờ bụi có nhiều đất trống.

- Thuốc lá:

      + Đã giảm mạnh trong những năm gần đây nhưng số người hút vẫn còn cao

      + Đối tượng: xuất hiện nhiều ở trung niên và thanh niên mới lớn, những người chưa ý thức được tác hại của thuốc lá hoặc biết được tác hại nhưng vẫn cố tình hút.

- Dân số

      + Giữ mức ổn định

      + Các gia đình hầu hết đã thực hiện kế hoạch hóa, mỗi nhà chỉ 1-2 con, cùng lắm có nhà 3 con.

Câu 3 (trang 127 sgk Văn 8 Tập 2): Trong những năm gần đây, thực hiện theo chính sách kế hoạch hóa gia đình, ở địa phương em dân số đã không còn tăng nhanh như trước . Hiện nay, mỗi gia đình chỉ sinh 1-2 con, không còn tình trạng sinh đẻ không có kế hoạch. Điều đó đã khiến cho chất lượng cuộc sống tăng lên đáng kể. Dân số ổn định đồng nghĩa với việc người dân có điều kiện làm ăn kinh tế, ít con nên cũng có thời gian chăm sóc các con nhiều hơn. Các bệnh viện, trường học cũng đáp ứng được nhu cầu với chất lượng tốt nhất. Như vậy, ta thấy được những lợi ích của việc giảm thiểu gia tăng dân số.

Câu 4 (trang 127 sgk Văn 8 Tập 2): Tập hợp các bài của các bạn trong tổ để lập nên chủ đề.

II. Hoạt động trên lớp

1. Tổ trưởng trình bày tình hình các bài viết của tổ mình

2. Thầy cô giáo chỉ định đọc 3-5 bài trước lớp.

3. Thầy cô giáo tổng kết đánh giá chung.

4. Tập hợp các bài viết ra 1 tập nội san.

*******************************************
TIẾT 132: LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN THÔNG BÁO 
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Những trường hợp cần phải làm văn bản thông báo:

+ Khi có một kế hoạch cần triển khai.

+ Khi có một sự kiện, sự việc cần thông báo rộng rãi…

2. Nội dung và thể thức của một thông báo:

Văn bản thông báo phải theo đúng thể thức hành chính: có quốc hiệu, tên văn bản, ngày tháng, người thông báo và chức vụ, người nhận… Nếu văn bản thông báo do một cơ quan có thẩm quyền gửi đi thì trên thông báo đó còn phải ghi rõ tên cơ quan, số công văn, chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu thì văn bản đó một có hiệu lực.

3. Những điểm giống và khác nhau giữa văn bản thông báo và văn bản tường trình :

+ Giống nhau : đều là những văn bản thuộc loại hành chính; đều có nơi gửi (hoặc người gửi) và nơi nhận (hoặc người nhận)

+ Khác nhau : Nội dung thông báo là nhằm truyền đạt thông tin cụ thể của cơ quan, đoàn thể, người tổ chức báo cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể, hoặc những ai quan tâm đến nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia. Nội dung tường trình là nhằm để trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra hậu quả cần phải xem xét. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc. Người nhận tường trình là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
1. Lựa chọn loại văn bản thích hợp :
a) Văn bản thông báo.

b) Văn bản báo cáo.

c) Văn bản thông báo.

· Chỗ sai trong văn bản thông báo

2.  Nội dung của văn bản chưa phù hợp với tên của văn bản.
+ Tên thông báo: kế hoạch kiểm tra

+ Nội dung thông báo: chưa rõ kế hoạch (từ ngày nào đến ngày nào, tháng nào) mà mới chỉ là yêu cầu lập kế hoạch.

– Đối tượng tiếp nhận thông báo không nhất quán. Phần đầu thông báo đề: “Kính gửi các cán bộ và học sinh toàn trường” nhưng đến cuối thông báo lại chỉ “Đề nghị Ban kiểm tra của trường sắp xếp kế hoạch…”.

– Còn thiếu nơi nhận ghi ở phía góc trái, cuối văn bản.

Để sửa văn bản này, cần viết lại nội dung, sửa lại đối tượng tiếp nhận và ghi thêm nơi nhận ở phía góc trái, cuối văn bản.

3. Một số tình huống thường gặp trong nhà trường và ngoài xã hội cần phải viết thông báo:
· Ban chỉ huy liên đội thông báo kế hoạch cắm trại nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

· Tổ trưởng dân phố thông báo họp tổ dân phố.

· Ban Giám hiệu thông báo ngày giờ thi tốt nghiệp.

· Uỷ ban phòng chống dịch tễ thông báo tiêm phòng dịch cho gia cầm…

4. Em hãy lựa chọn và tự viết một thông báo trong số những tình huống vừa nêu trong bài tập trên.
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